	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 6. O  o  ? (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 16 tháng 09 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng âm o, đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm o và thanh hỏi; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã học.

- Viết đúng chữ o và dấu hỏi; viết đúng các tiếng, từ có chữ o và dấu hỏi.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm o và thanh hỏi.

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa. 

3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình cảm, mỗi quan hệ với mọi người trong gia đình.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ đồ dùng dạy học TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, bảng con, vở tập viết, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Cho HS hát
- Viết vào bảng con: bé, cà.

- Khen học sinh viết đẹp

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa âm o và thanh hỏi không ?

KL: Âm o và dấu hỏi được tô màu đỏ.

- GV viết chữ o in thường lên bảng 
3. Đọc (12-15’)

 a. Đọc âm
- Đọc mẫu âm o

- Lưu ý sửa lỗi phát âm cho HS

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: bò, cỏ
- Đọc mẫu: bờ-o-bo-huyền-bò; cờ-o-co-hỏi-cỏ
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng: bò, bó, bỏ

+ Các tiếng này có điểm nào giống nhau ?
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

+ GV đứ tiếp các tiếng: cò, có, cỏ

- Đọc trên bảng lớp

- Ghép chữ tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa âm o). GV theo dõi, giúp đỡ.
c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ: bò, cò, cỏ
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ o, dấu hỏi Hd HS quan sát

- Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ o, dấu hỏi
- HD HS viết bò, cỏ (chú ý nét liên kết chữ b, c với chữ o, vị trí của thanh hỏi, thành huyền)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS tô và viết chữ o, dấu hỏi, từ bò, cỏ
- Lưu ý HS liên kết các nét giữa chữ c, b với o.
- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc (12-15’)
- HD HS đọc thầm câu.
+ Tiếng nào chứa âm o và dấu hỏi ?

- GV đọc mẫu (đọc rõ ràng từng từ ngữ)

- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Tranh vẽ con gì ?
+ Chúng đang làm gì ?

- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)
- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Các em nhìn thấy những ai trong các bức tranh ? 
+ Em thử đoán xem, khi mẹ đến đón, bạn học sinh nói gì với mẹ ?
+ Khi đi học về bạn nói gì với ông bà ?
- Gv giới thiệu về nội dung tranh
- HD HS đóng vai trong nhóm

- Gọi đại diện nhóm đóng vai trước lớp
- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (2-3’)
- Tìm từ ngữ có âm o, thanh hỏi và đặt câu với từ tìm được.
-  Nhận xét tiết học, Thực hành giao tiếp chào hỏi ở nhà.
	- Hs hát
- Viết bảng con

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- HS đọc o (nối tiếp, dãy, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng
- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Quan sát và trả lời

- Đánh vần các tiếng nối tiếp –

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Tìm điểm giống nhau của các tiếng.

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn các tiếng chứa âm o đang học (NT, ĐT)

- Sử dụng bộ đồ dùng để ghép chữ tạo tiếng
- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)
- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ vừa 

- Viết cỡ chữ vừa vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa
- Hs tô và viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm 

- Trả lời: 

- HS đọc thành tiếng (CN, N, ĐT)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Nói nội dung tranh
- Thảo luận đóng vai trong nhóm
- Trình bày đóng vai trước lớp.
- Nhận xét
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 7. Ô  ô  .  (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 16 tháng 09 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng âm ô, đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm ô và thanh nặng; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã học.

- Viết đúng chữ ô và dấu nặng; viết đúng các tiếng, từ có chữ ô và dấu nặng.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm ô và dấu nặng.

- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm xe cộ.

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa về phương tiện giao thông. 

3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình cảm gia đình.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ đồ dùng dạy học TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, bảng con, vở tập viết, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (4-5’)
- GV cho HS hát
- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa âm ô và thanh nặng không ?

KL: Âm ô và dấu nặng được tô màu đỏ.

- GV viết chữ ô in thường lên bảng. 

3. Đọc (12-15’)

 a. Đọc âm

- Đọc mẫu âm ô
- Lưu ý sửa lỗi phát âm cho HS

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: bố, bộ
- Đọc mẫu: bờ-ô-bô-sắc-bố; bờ-ô-bô-nặng-bộ
- Ghép chữ tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa âm ô). GV theo dõi, giúp đỡ.
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng: bố, bổ, bộ
+ Các tiếng này có điểm nào giống nhau ?
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

+ GV đưa tiếp các tiếng: cô, cổ, cộ
- Đọc trên bảng lớp

c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ: bố, cô bé, cổ cò
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ ô, dấu nặng Hd HS quan sát

- Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ ô, dấu nặng
- HD HS viết cổ cò (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa chữ cổ và cò)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS tô và viết chữ ô, từ cổ cò
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.
- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc (12-15’)
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa âm o và dấu hỏi ?

- GV đọc mẫu (Giải thích từ ngữ khó)

- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Ai đang bê bể cá ?
+ Trong bể cá có những gì ?

- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Các em thấy gì trong bức tranh ? 

+ Ba loại phượng tiện trong tranh có gì giống và khác nhau ?
+ Em thích đi lại bằng phương tiện nào nhất ?
- Hd Hs nói thêm về các phương tiện giao thông khác.
- Gọi đại diện HS nói trước lớp
- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (2-3’)
- Tìm từ ngữ có âm ô, thanh nặng và đặt câu với từ tìm được.
-  Nhận xét tiết học. Thực hành giao tiếp chào hỏi ở nhà.
	- Hs hát
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- HS đọc ô (nối tiếp, dãy, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Sử dụng bộ đồ dùng để ghép chữ tạo tiếng.
- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)
- Quan sát và trả lời
- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Tìm điểm giống nhau của các tiếng.

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn các tiếng chứa âm ô đang học (NT, ĐT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ vừa 

- Viết cỡ chữ vừa vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs tô và viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm 

- Trả lời: 

- HS đọc thành tiếng (CN, N,ĐT)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Nói thêm về các phương tiện giao thông mà em biết trong nhóm.
- Trình bày trước lớp.

- Nhận xét

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 8. D  d  Đ  đ  (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 17 tháng 09 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng âm d, đ, đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm d, đ; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã học.

- Viết đúng chữ d, đ; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa d, đ.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm d, đ trong bài học.

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi. Phát triển kĩ năng nói theo chủ điểm chào hỏi được gợi ý trong tranh.

- Phát triển kĩ năng nhận biết nhân vật khách đến nhà chơi và suy đoán nội dung tranh minh họa, biết nói lời chào khi gặp người quen của bố mẹ và gia đình.

3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình cảm, mỗi quan hệ với mọi người trong xã hội.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ đồ dùng dạy học TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, bảng con, vở tập viết, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Hát bài hát: Ba ngọn nến lung linh

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (6-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa âm d, đ không ?

KL: Âm d, đ được tô màu đỏ.

- GV viết chữ d, đ in thường lên bảng. 

3. Đọc (12-15’)

 a. Đọc âm

- Đọc mẫu âm d, đ

- Lưu ý sửa lỗi phát âm cho HS

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: dẻ, đa

- Đọc mẫu: dờ-e-de-hỏi-dẻ; đờ-a-đa

- Ghép chữ tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa âm ô). GV theo dõi, giúp đỡ 
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng: da, dẻ, dế

+ Các tiếng này có điểm nào giống nhau ?
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

+ GV đưa tiếp các tiếng chứa âm đ

- Đọc trên bảng lớp

c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ: đá dế, đa đa, ô đỏ

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ d, đ. Hd HS quan sát

- Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ d, đ

- HD HS viết đá dế (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa chữ đá và dế)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS tô và viết chữ d, đ, từ đá dế

- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc (12-15’)
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa âm d, đ ?

- GV đọc mẫu (Giải thích từ ngữ khó)

- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Trong tranh vẽ ai ?
+ Tay bạn ấy cầm cái gì ?
+ Lưng bạn ấy đeo cái gì ?

+ Bạn ấy đang đi đâu ?
- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em nhìn thấy những ai trong hai bức tranh ? 

+ Khi có khách đến nhà, Hà nói với khách thế nào ?
+ Khi bố mẹ dẫn Nam đến chơi nhà chú Tư, Nam nói với chú Tư thế nào ?
- Giới thiệu chung nội dung bức tranh

- Đóng vai theo nhóm

- Gọi đại diện nhóm đống vai  trước lớp
- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (2-3’)
- Tìm từ ngữ có âm d, đ và đặt câu với từ tìm được.
-  Nhận xét tiết học. Thực hành giao tiếp chào hỏi ở nhà.
	- Hs hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- HS đọc d, đ (nối tiếp, dãy, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Sử dụng bộ đồ dùng để ghép chữ, tạo tiếng
- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Tìm điểm giống nhau của các tiếng.

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn các tiếng chứa âm ô đang học (NT, ĐT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ vừa 

- Viết cỡ chữ vừa vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs tô và viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm 

- Trả lời
- HS đọc thành tiếng (CN, N,ĐT)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Nói về nội dung bức tranh

- Thảo luận đóng vai trong nhóm

- Trình bày trước lớp.

- Nhận xét

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 9. Ơ  ơ  ~  (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 18 tháng 09 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng âm ơ, thanh ngã đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm ơ và thanh ngã; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã học.

- Viết đúng chữ ơ và dấu ngã; viết đúng các tiếng, từ có chữ ơ và dấu ngã.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm ơ và thanh ngã.

- Phát triển vốn từ về phương tiện giao thông.

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa. 

3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình cảm gia đình.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ đồ dùng dạy học TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, bảng con, vở tập viết, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (4-5’)
- Hát

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (6-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa âm ơ và thanh ngã không ?

KL: Âm ơ và dấu ngã được tô màu đỏ.

- GV viết chữ ơ in thường lên bảng. 

3. Đọc (12-15’)

 a. Đọc âm

- Đọc mẫu âm ơ

- Lưu ý sửa lỗi phát âm cho HS

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: bờ, đỡ

- Đọc mẫu: bờ-ơ-bơ-huyền-bờ; đờ-ơ-đơ-ngã-đỡ

- Ghép chữ tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa âm ơ)

- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa âm ơ

+ Đánh vần tiếng

+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc trên bảng lớp

c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ: bờ đê, cá cờ, đỡ bé

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (6-7’)
- Đưa mẫu chữ ơ, dấu ngã Hd HS quan sát

- Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ ơ, dấu ngã

- HD HS viết đớ bé (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa chữ đỡ  và bé)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS tô và viết chữ ơ, từ đỡ bé

- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc (13-15’)
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa âm ơ và dấu hỏi ?

- GV đọc mẫu (Giải thích từ ngữ khó)

- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Em bé làm sao ?
+ Ai đỡ bé?

- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Các em thấy gì trong bức tranh ? 

+ Trong tranh có những loại phương tiện giao thông nào ?
+ Những loại phương tiện giao thông này có gì khác nhau ?

+ Em thích loại phương tiện giao thông nào nhất ?
- Hd Hs nói thêm về các phương tiện giao thông khác.

- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (2-3’)
- Tìm từ ngữ có âm ơ, thanh ngã và đặt câu với từ tìm được.
-  Nhận xét tiết học. Thực hành giao tiếp chào hỏi ở nhà.
	- Hs hát kết hợp phụ họa

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- HS đọc ô (nối tiếp, dãy, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Sử dụng bộ đồ dùng để ghép chữ, tạo tiếng.
- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn các tiếng chứa âm ơ đang học (NT, ĐT)

- Quan sát và nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ vừa 

- Viết cỡ chữ vừa vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs tô và viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm 

- Trả lời: 

- HS đọc thành tiếng (CN, N,ĐT)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Nói thêm về các phương tiện giao thông mà em biết. 

- Nhận xét

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 10. ÔN TẬP VÀ  KỂ CHUYỆN (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 19 tháng 09 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nắm vững cách đọc các âm o, ô, ơ, d, đ, đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm o, ô, ơ, d, đ thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài học.

- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chữa một số chữ đã học

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Đàn kiến con ngoan ngoãn, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. 

3. Phẩm chất:
- HS được bồi dưỡng ý thức quan tâm, giúp đỡ người khác.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ đồ dùng dạy học TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết. Nội dung câu chuyện Đàn kiến con ngoan ngoãn. 
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, bảng con, vở tập viết, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (4-5’)
- Chơi Trò chơi “Gọi thuyền”: Thuyền mang những sự vật có tên chứa các âm o, ô, ơ, d, đ
+ Khen HS nói đúng tên sự vật.

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ (8-10’)
a. Đọc tiếng:
- Hd Hs ghép âm đầu với nguyên âm để tạo thành tiếng

- Gv ghi lên bảng:

- Hd Hs bổ sung các thanh điệu khác nhau để tạo thành các tiếng khác nhau.

b. Đọc từ ngữ
- Nhận xét sửa lỗi phát âm cho HS
3. Đọc câu (12-14’)
- HD HS đọc cặp đôi
- GV đọc mẫu
- Đọc thành tiếng cả câu

- Nhận xét sửa lỗi phát âm.
4. Viết (13-15’)
- HD HS tô và viết vào vở tập viết
- GV quan sát , lưu ý HS cách nối nét giữ các chữ cái, vị trí cảu dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Nhận xét sửa lỗi cho HS.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Kể chuyện (18-20’)
a. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời

- Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện
- Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi

+ Đoạn 1: Bà kiến sống ở đâu ? Sức khỏe của bà kiến thế nào?
+ Đoạn 2: Đàn kiến con dùng vật gì để khiêng bà kiến ? Đàn kiến con đưa bà kiến đi đâu ?
+ Đoạn 3: Được ở nhà mới, bà kiến nói gì với đàn kiến con ?
- Nhận xét
b. HS kể chuyện
- HD HS kể chuyện trong nhóm

- Kể chuyện trước lớp

- Nhận xét khen HS kể chuyện hay, biểu cảm
6. Vận dụng (2-3’)
- Nhận xét tiết học
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Học tập tính chăm chỉ biết giúp đỡ người khác.
	- HS tham gia chơi
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- HS thực hiện theo nhóm ( b-ô-bô; b-o-bo,…)
- HS đọc (NT, ĐT, CN) 
- Hs đọc tiếng có bổ sung thanh điệu (CN, ĐT)
- Hs đọc (nhóm, CN, ĐT)
- HS theo cặp
- Lắng nghe
- HS đọc câu (CN, nhóm, ĐT, nối tiếp)
- HS chú ý cách tô vào vở tập viết
- HS viết bài
- Đổi vở nhận xét bài của bạn
- Hát kết hợp phụ họa
- Hs lắng nghe và theo dõi theo trang SGK
- Hs lắng nghe, trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi phù hợp với nội dung từng đoạn.

- HS kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện trong nhóm, toàn bộ câu chuyện
- Kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện
- HS kể toànbộ câu chuyện

- Nhân xét

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Tiếng Việt 1

	LUYÊN TẬP  O, Ô

	Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 20 tháng 09 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm o, ô đã học.
- Viết đúng chữ o, ô, bò, cỏ, cổ cò
II. ĐỒ DÙNG 

- Mẫu chữ a, b; Vở ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1.  Học viết chữ o, ô từ bò, cỏ, cổ cò

- Viết mẫu và mô tả quy trình viết: HD HS viết chữ o, ô điểm đặt bút, cách nối ở chữ bò, cỏ, cổ cò cách đặt dấu thanh trên chữ o, ô.
- HD HS viết bảng con

- Nhận xét, sửa lỗi cho từng HS
2. Viết vở ô li
- HD học sinh viết bằng bút chì vào vở ô li chữ o, ô, bò, cỏ, cổ cò.
- Nhận xét vở và sửa cho HS

3.  Đọc ( HĐ 6, bài 6,7)

- Chỉ từng chữ và đọc chậm từ, câu.

- HD luyện đọc trong nhóm

- Đọc trước lớp
- Khen nhóm, cá nhân đọc tốt nhất.

4. Vận dụng
- Nhận xét tiết học

- Ôn luyên bài ở nhà
	- HS quan sát

- HS đọc chữ vừa viết

- HS viết bảng con.

- HS chỉ vào chữ vừa viết ở bảng con và đọc.

- Nhắc lại tư thế ngồi viết

- HS viết vào vở
- Đổi bài để nhận xét bài viết của bạn.

- Đọc ĐT theo GV (2-3 lần)

- Đọc nối tiếp 

- Luyện đọc trơn trong nhóm.

- Nhóm đọc trước lớp, cá nhân.

- Thi đọc giữa các tổ 

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Tiếng Việt 1

	LUYỆN TẬP Ơ, D, Đ

	Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 20 tháng 09 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm d, đ, ơ đã học.
- Viết đúng chữ ơ, d, đ, đá dế, đỡ bé 
II. ĐỒ DÙNG 

- Mẫu chữ ơ, d, đ; Vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn lại viết chữ ơ, d, đ, từ đá dế, đỡ bé 

- Viết mẫu và mô tả quy trình viết: HD HS viết chữ ơ, d, đ  điểm đặt bút, cách nối ở chữ đá dế, đỡ bé cách đặt dấu thanh.

- HD HS viết bảng con

- Nhận xét, sửa lỗi cho từng HS
2. Viết vở ô li
- HD học sinh viết bằng bút chì vào vở ô li chữ ơ, d, đ, đá dế, đỡ bé.

- Nhận xét vở và sửa cho HS

3.  Đọc ( HĐ 6, bài 8,9)

- Chỉ từng chữ và đọc chậm từ, câu.

- HD luyện đọc trong nhóm

- Đọc trước lớp
- Khen nhóm, cá nhân đọc tốt nhất.

4. Vận dụng
- Nhận xét tiết học

- Ôn luyên bài ở nhà
	- HS quan sát

- HS đọc chữ vừa viết

- HS viết bảng con.

- HS chỉ vào chữ vừa viết ở bảng con và đọc.

- Nhắc lại tư thế ngồi viết

- HS viết vào vở
- Đổi bài để nhận xét bài viết của bạn.

- Đọc ĐT theo GV (2-3 lần)

- Đọc nối tiếp 

- Luyện đọc trơn trong nhóm.

- Nhóm đọc trước lớp, cá nhân.

- Thi đọc giữa các tổ 

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
